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1
Tổ chức ngành chăn nuôi tập thể trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp/ Tác 

giả:Hồ Ngọc Châu,Nguyễn Liêm Hà Nội : Nông nghiệp, 1978 - 148 Tr. , Phân 

loại: 636 C3929, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

2

Kỹ thuật trồng đậu tương/ Tác giả:Nguyễn Danh Đông Hà Nội : Nông nghiệp, 

1977 - 43 Tr. , Phân loại: 636 D7174, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

3

Những hiểu biết về tập tính vật nuôi/ Tác giả:T.N.Venediktơva, N.G.Kolobova, 

V.G.Puskarxki Hà Nội. : Nông nghiệp, 1983 - 191 Tr. : , Phân loại: 636 VEN 

1983, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

11

Nói chuyện về chăn nuôi/ Tác giả: UI.Novikov Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 

1985 - 204 Tr. , Phân loại: 636 NOV 1985, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

12

ứng dụng phương pháp thống kê trong chăn nuôi.  Tập 1/ Tác giả:Junzo.Ymada 

H. : Khoa học kỹ thuật, 1972 - 163 tr. ; 19 cm., Phân loại: 636 Y69, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

13

Năng suất sinh sản của lợn nái./ Lê Xuân Cương H.: Khoa học và kỹ thuật 1986 - 

215 tr. 19cm, Phân loại: 636 LEC 1986, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

16

Селекция и семеноводство тыквенных культр/ Г. В. Гуляев; Ю.Л.Гужов 

Russia : Колос, 1972 - 454 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 636 ГУЛ 1972, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tham khảo

17

The science of animal agriculture/ Ray V. Herren Clifton Park, NY : Delmar, 

c2012. - xvi, 494 p. : 29 cm., Phân loại: 636 HER 2012, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tham khảo

18

Encyclopedia of animal science.  Volume 2/ edited by Duane E. Ullrey, Charlotte 

Kirk Baer, Wilson G. Pond. Boca Raton, FL [ect.] : CRC Press, c2011. - 2 v. 

(xlviii, 1131, I-28 p.) : 29 cm., Phân loại: 636.003 ENC 2011/2, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu

19

Kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thú y (1985-1989) ./ Viện Thú Y Hà 

Nội : Nông nghiệp, 1989 - 139 Tr. , Phân loại: 636.007 KET 1989, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tham khảo

21

Animal Husbandry in the Tropics/ G Williamson, W.J.A.Payne Longman : 

London and new York, 1978 - 755 Tr. ; 20 cm, Phân loại: 636.009 13 WIL 1978, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

22

Cправочник по диспанцеризации сельскохозяйственных животных/ Н. Ж. 

Жануеаков; П. К. Майер; А. В. Постоходв Russia : Кайнара, 1981 - 140 Tr. ; 

21 cm, Phân loại: 636.01 ЖАН 1981, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo
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23

Tranh vẽ giải phẫu bò Tác giả:Trần Phú Thành, Trần Duy Ty. H.: Giáo dục 1965 - 

152 Tr. ; 22 cm, Phân loại: 636.02 T4489, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

24

Sisson and grossman's the anatomy of the domestic animals.Vol 1/ .Robert.Getty 

Philadelphia : W.B.Saunders company , 1975 - 1211p+ phụ lục. ; 27 cm, Phân 

loại: 636.02 G3358, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

25

Sisson and grossman's the anatomy of the domestic animals.nVol 2 ./ 

Robert.Getty Philadelphia : W.B.Saunders company , 1975 - 2095p. ; 27 cm, 

Phân loại: 636.02 G3358, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

26

Nguyên lý về chọn lọc và nhân giống gia súc/ Boritxencô H. : Khoa học, 1967 - 

211 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.03 B64496, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

27

Di truyền học và chọn giống cá/ A.X.Kirpitsnikov H : Khoa học và kỹ thuật , 

1977 - 88 tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.03 K638, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

28

Đồng cỏ và cây thức ăn gia súc nhiệt đới.  Tập 2/ Tác giả:Trịnh Văn Thịnh, 

Hoàng Phương, Nguyễn An Trường Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1974 - 555 

Tr. , Phân loại: 636.04 T3484, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

29

Phương pháp dự trữ chế biến thức ăn gia súc/ Tác giả:Lê Sinh Tặng, Nguyễn 

Chính, Nguyễn Đức Trân Hà Nội : Nông nghiệp, 1977 - 60 Tr. , Phân loại: 

636.04 T1561, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

30

Veterinary anesthesia/ W.V.Lumb,Jones.E.W Philadelphia : Lea & Febiger , 1973 

- 680p. ; 27 cm, Phân loại: 636.04 L97, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

32
Chất đạm và gia súc./ Mai Lương Việt H.: Khoa học. 1965 - 97 tr. 19 cm, Phân 

loại: 636.04 V6782, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

33

Bài tập thức ăn gia súc = Tài liệu dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp./  

Nguyễn Đức Chỉnh, Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Lương Hồng H.: Nông nghiệp, 

1988 - 96 tr.; 19cm, Phân loại: 636.041 C4511, Dạng tài Liệu: Giáo trình

34

Phối hợp và Điều chế thức ăn/ Tác giả:Lục Tư Mạn Thượng Hải : Khoa học kỹ 

thuật, 1961 - 237 tr. ; 19 cm., Phân loại: 636.042 M3111, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

35

A textbook of veterinary clinical pathology ./ Medway.William Baltimore : The 

Williams & Wilkins.co , 1964 - 522p. ; 27 cm, Phân loại: 636.08 WIL 1969, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

37

Chọn và nhân giống gia súc/ Trần Đình Miên,Vũ Kính Trực H. : Nông nghiệp, 

1977 - 375 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.082 TRM 1977, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra 

cứu
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39

Reproduction in mammals. Volume 5, C. R. Austin; R. V. Short, Edited by 

England : Cambridge university press, 1972 - 152 Tr. ; 24cm., Phân loại: 636.082 

REP 1972, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

40
Di truyền học gia súc/ Tác giả:Trần Xuân Thọ H.: Nông thôn , 1965 - 263 tr. ; 22 

cm, Phân loại: 636.082 1 TRT 1965, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

41

Di truyền học gia súc./ Tác giả:Trần Văn Thọ H : Nông thôn , 1965 - 263 Tr. ; 19 

cm, Phân loại: 636.082 1 TRT 1965, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

42

Transgenic animals in agriculture/ edited by J.D. Murray Wallingford, UK ; New 

York : CABI Pub., c1999 - xii, 290 p. : 25 cm, Phân loại: 636.082 1 TRA 1999, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

44

Livestock from south Ausstralian sheep, dairy and beef breeds ./ Jeffries B.C. 

Australia : Department of Agriculture fisheries south Autralian , 1979 - 101 p. ; 

27 cm, Phân loại: 636.082 10994 JEF 1979, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

46

Словарь эпиэоото-логических терминов = Từ điển thuật ngữ vệ sinh động vật. 

Москва : Россельхоэиэдат , 1975. - 102 Tr. ; 15 cm., Phân loại: 636.083 303 

TUÐ 1975, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

48

Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi : Nguyên bản Tiếng Nga. Moscva : Kolos , 1969. - 480 

Tr. ; 19 cm., Phân loại: 636.084 SOT 1969, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

50

Проблема интенсификации скотоводства/ В.Г. Десятов Russia : Колос, 1966 - 

422 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 636.084 ДЕС 1966, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

51

Племенная работа с мясными породами крупного рогатого скота  Russia: 

колос, 1968 - 231 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 636.084 ПЛЕ 1968, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tham khảo

53

Forages in Southeast Asian and Southpacific Agriculture.No 12 :/ Edited:G.J. 

Blair Australian, Center for International Agricultural Research, 1986 - 202tr., 

24cm., Phân loại: 636.085 FOR 1986/12, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

54

Regulation of feed intake : proceedings of the 5th Zodiac Wallingford, Oxon ; 

New York : CABI Publishing, c1999 - xvi, 232 p. : 24 cm, Phân loại: 636.085 2 

REG 1999, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

55

Thực tập thức ăn gia súc : Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp/  

Tác giả:Vũ Duy Giảng,Thân văn Kha,Nguyễn Đức Chỉnh,Tôn Thất Sơn Hà Nội : 

Trường Đại học Nông nghiệp I, 1982 - 96 tr. : , Phân loại: 636.085 5 GIA 1982, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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59

Thực hành phân tích thức ăn gia súc/ Tác giả:Vũ Duy Giảng, Trịnh Thị Quy Hà 

Nội : Đại học Nông nghiệp I, 1979 - 105 Tr. , Phân loại: 636.085 5 VUG 1979, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

62

Thực hành phân tích thức ăn gia súc = Giáo trình dùng cho cac trường ĐH Nông 

nghiệp ./  Chủ biên:Vũ Duy Giảng H.: Trường ĐHNN1, 1989 - 75 Tr.; 27cm, 

Phân loại: 636.085 5 THU 1989, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

64

Crop residues in sustainable mixed crop/livestock farming systems./ C.Renard 

Wallingford, Oxon, [England]; New York : CAB - xiv, 322 p. : 25 cm, Phân loại: 

636.085 56 CRO 1997, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

65

Vỗ béo lợn, gà, trâu, bò/ Nguyễn Đức Trân H. : Nông nghiệp, 1982 - 55 Tr. ; 19 

cm, Phân loại: 636.088 3 NGT 1982, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

67

Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc : Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông 

nghiệp ./  Tác giả:Nguyễn Vĩnh Phước Hà Nội : Nông nghiệp, 1978 - 470 tr.+ , 

Phân loại: 636.089 NGP 1978, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

68

Công trình nghiên cứu ký sinh trùng ở Việt Nam. Tập 2,  Tác giả:Trịnh Văn 

Thịnh,Đỗ Dương Thái Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1978 - 334 tr. + , Phân 

loại: 636.089 TRT 1978, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

69
Sinh lý sinh sản gia súc/ Tác giả:A.A.Xưxoep Hà Nội : Nông nghiệp, 1985 - 428 

Tr. , Phân loại: 636.089 XUX 1985, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

71

Thuốc thú y.  Tập 3/ Tác giả:Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1986 -  , Phân loại: 636.089 NGN 1986, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra 

cứu

74

Những bệnh của gia súc lây sang người/ Tác giả:Nguyễn Hữu Ninh Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1988 - 138 Tr. , Phân loại: 636.089 NGN 1987, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tra cứu

75
Sổ tay thú y/ Tác giả:Bùi Trần Thi Hà Nội : Nông nghiệp, 1987 - 224 Tr. , Phân 

loại: 636.089 BUT 1987, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

77

The merck veterinary manual = A handbook of diagnosis, therapy and disease 

prevention and control for the veterinary ./  Author: Clarence M. Merck : Kansas 

, 1986 - 1677p. ; 20 cm, Phân loại: 636.089 MER 1986, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

78

Veterinary clinical pathology/ Author: Coles Embert H. London : W.B. Saunders 

company , 1967 - 455p. ; 25 cm, Phân loại: 636.089 COL 1967, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tham khảo
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79

Sổ tay bác sĩ thú y : (Nguyên bán Tiếng Nga) Moskva : Koloc , 1964 - 590 Tr. ; 

19 cm, Phân loại: 636.089 SOT 1964, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

80

The viscera of the domestic mammals/ R.Nickel Berlin : Verlag paul parcy, 1979 - 

401 p. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 NIC 1979, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

81

The merck veterinary manual = A handbook of diagnosis and therapy for the 

veterinarian. USA : Merck & Co, Inc, 1979. - 1679 p. ; 15 cm., Phân loại: 

636.089 MER 1979, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

82

Veterinary medicine ./ D.C.Blood;Henderson.J.A London : Bailliere tindall , 

1974 - 964p. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 BLO 1974, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

83

Veterinary medicine ./ Blood.D.C; Henderson.J.A London : Bailliere tindall , 

1974 - 964p. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 BLO 1974, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

84

Kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật thú y 1975-1985/ Trung tâm thú y Nam Bộ 

Tp. HCM : Nông nghiệp, 1986 - 452 tr. : , Phân loại: 636.089 KET 1986, Dạng 

tài Liệu: Tài liệu tra cứu

86

The merck veterinary manual = A handbook of diagnosis and therapy for the 

veterinarian. USA : Merck & Co, Inc, 1973. - 1618 p. ; 15 cm., Phân loại: 

636.089 MER 1973, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

87

The merck veterinary manual = A Reference handbook of diagnosis and therapy 

for the veterinarian. USA : Merck & Co, Inc, 1955. - 1395 p. ; 15 cm., Phân loại: 

636.089 MER 1955, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

88

The merck veterinary manual = A handbook of diagnosis and therapy for the 

veterinarian. USA : Merck & Co, Inc, 1967. - 1686 p. ; 15 cm., Phân loại: 

636.089 MER 1967, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

89

Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi./ Nguyễn Bá Hiên:Chủ biên,Nguyễn 

Quốc Doanh, Phạm Sỹ Lăng... H.:Giáo Dục,2008 - 279tr.;24cm , Phân loại: 

636.089 VIS 2008, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

90

Ветеринарная микробиология/ Я. Е. Коляков Russia : Колос 1968 - 431 Tr. ; 

24 cm, Phân loại: 636.089 КОЛ 1965, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

91

Основы судебно-ветеринарной экспертизы/ П.И. Кокуричев; М.А.Доъин 

Russia : Колос, 1977 - 258 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 636.089 КОК 1977, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo

92

Pathology & parasitology for veterinary technicians/ Leland S. Shapiro ; 

contributing author, Patricia Mandel. Clifton Park, NY : Delmar Cengage 

Learning, c2010. - xiv, 302 p. : 28 cm. +, Phân loại: 636.089 SHA 2010, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo
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93

Veterinary clinical procedures in large animal practice/ Jody Rockett, Susanna 

Bosted Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning, c2007. - xx, 556 p. : 29 

cm., Phân loại: 636.089 ROC 2007, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

94

Kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thú y (1979-1984)/ Viện Thú Y Hà Nội 

: Nông nghiệp , 1986 - 237 Tr.; 27cm, Phân loại: 636.089 007 KET 1986, Dạng 

tài Liệu: Tài liệu tra cứu

96

Symposium on computer applications in veterinary medicine.  Volume 1  

American : The collecge of veteinary medicine missippi state university, 1982 - 

222 p. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 028 SYM 1985, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

98

Ветеринарная Энциклопедия: Từ điển Thú y học ./ Tom 2: .СКРЯБИН К. И. 

Mockba : Idgatelstvo Sovetskaya Enxiklopediya , 1969. - 1186p. ; 27 cm., Phân 

loại: 636.089 03 CKP 1964, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

99

Nouveau dictionnaire Véterinaire : Médecine,chirurgie,therapeutique législation 

ranitaire et sciences qui s'y rapportent./  Huguier Fontaine. Paris : Librairie 

J.B.Bailliere et Fills, 1921. - 805 p. , Phân loại: 636.089 03 FON 1921, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

100

Nouveau dictionaire veterinaise : Medecine,chrurgie, therapeutique legislation 

sanitaire et sciences qui S'y sapportent. Tom 1-2/ Tác giả: Hunguier Fontaire. 

Paris : Librarie J.B.Bailliere et fils, 1922. - T1: 805 p.;T2:1116 p. , Phân loại: 

636.089 03 FON 1924, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

101

Ветеринарная Энциклопедия . Từ điển Thú y học/ Tom 5 : К. И.СКРЯБИН. 

Mockba : Idgatelstvo Sovetskaya Enxiklopediya, 1969. - 1090 Tr. ; 27 cm., Phân 

loại: 636.089 03 CKP 1975, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

102

Ветеринарная Энциклопедия . Từ điển Thú y học/ Tom 6 : К. И.СКРЯБИН. 

Mockba : Idgatelstvo Sovetskaya Enxiklopediya, 1969. - 1090 Tr. ; 27 cm., Phân 

loại: 636.089 03 CKP 1976, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

103

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service No.2 :  USA 

MVP 1961 - 177 p. : 27 cm, Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/2, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu

106

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.2 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/3, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu
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110

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.4 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1967/4, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

111

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.5 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/5, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

112

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.6 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/6, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

113

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.7 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/7, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

115

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.9 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/9, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

116

Modern veterinary practice. Veterinary Reference and Data Service. No.8 :  USA 

: MVP, 1961. - 270 Tr., ; 27 cm., Phân loại: 636.089 05 MOD 1961/8, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

117

Giải phẫu gia súc : Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp/  Phạm Thị 

Xuân Vân Hà Nội : Nông nghiệp, 1982 - 290 tr ;[?] , Phân loại: 636.089 071 PHV 

1982, Dạng tài Liệu: Giáo trình

119
Kiểm soát vệ sinh thú y/ Phan Trịnh Chức H. : TĐHNNI, 1984 - 231 Tr.; 19 cm., 

Phân loại: 636.089 0711 PHC 1984, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

121

Bệnh sinh sản của gia súc/ Nguyễn Hữu Ninh H. : Nông nghiệp, 1979 - 232 Tr. ; 

19 cm, Phân loại: 636.089 2 NGN 1979, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

122

Survey toolbox : a practical manual and software package for active surveillance 

of livestock diseases in developing countries/  Angus Cameron. [Canberra]: 

Australian Centre for International Agricultural Research, c1999. - vii, 330 p. : 30 

cm. +, Phân loại: 636.089 3 CAM 1999, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

123

Diagnosis and epidemiology of foot-and-mouth disease in Southeast Asia : 

proceedings of an international workshop held at Lampang, Thailand, September 

6-9, 1993/  editors: J.W. Copland, L.J. Gleeson and Chanpen Chamnanpood. 

Canberra : Australian Centre for International Agricultural Research, [1994] - 

209 p. : 24 cm., Phân loại: 636.089 44 DIA 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

124

Exotic animal formulary/ editor, James W. Carpenter ; associate editor, 

Christopher J. Marion. St. Louis, Mo. : Elsevier, c2013. - xvii, 724 p. ; 22 cm., 

Phân loại: 636.089 514 EXO 2013, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo
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125

Ký sinh trùng học và bệnh ký sinh trùng Thú y. Dùng cho sinh viên các trường 

ĐH khối Nông- Lâm- Ngư/ T1: Phạm Văn Khuê, Phan Văn Lục H.: Trường ĐH 

Nông nghiệp, 1976 - 264 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 69 PHK 1996, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo

126

Ký sinh trùng học và bệnh ký sinh trùng Thú y. Dùng cho sinh viên các trường 

ĐH khối Nông- Lâm- Ngư/ T1: Phạm Văn Khuê, Phan Văn Lục H.: Trường ĐH 

Nông nghiệp, 1976 - 264 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 636.089 69 PHK 1996, Dạng tài 

Liệu: Giáo trình

129

Cảm nhiễm virút hỗn hợp ở động vật nông nghiệp/ Tác Giả:V.M.Apachenko Hà 

Nội : Nông nghiệp, 1984 - 180 Tr. , Phân loại: 636.089 691 APA 1984, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo

133

Hoá trị liệu , hoá dự phòng nhiễm giun tròn các phân tử và các dạng thuốc mới 

vấn đề kháng thuốc chống ký sinh trùng./ BERTRAND LOSSON [Knxb], ĐH 

Liege 19? - 27 tr., 19 cm., Phân loại: 636.089 696 HOA 2000, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tham khảo

134

Bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật./ Nguyễn Văn Đề, Phạm 

Văn Khuê H.:Giáo Dục,2009 - 203tr.; 24cm, Phân loại: 636.089 696 NGĐ 2009, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

135

Sản khoa và bệnh sản khoa thú y/ Chủ biên:Đặng Bình Tín H.: Nông nghiệp, 

1986 - 186 Tr.; 28 cm., Phân loại: 636.089 72 ĐAT 1986, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

136

Sản khoa và bệnh sản khoa thú y/ Chủ biên:Đặng Bình Tín H.: Nông nghiệp, 

1986 - 186 Tr.; 28 cm., Phân loại: 636.089 72 ĐAT 1986, Dạng tài Liệu: Giáo 

trình

138

Bệnh nhiệt thán và lợn đóng dấu./ Tác giả:Bùi Trần Thi H.: Nông thôn 1963 - 43 

Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.09 T422, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

139

Bệnh nội khoa gia súc. :  Tập II./ Tác giả:Mocsy Janos H.: Nông thôn , 1962 - 

407 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 636.09 M688, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

140
Cẩm nang bảo vệ gia súc/ Nha Mục Súc [s.1. s.n., 19..] - 35 Tr. ; 19cm, Phân loại: 

636.09 Su181, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

141
  Kiev : Urozai , 1970 - 119 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.09(03) St432, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo

142

Sổ tay vệ sinh gia súc và phòng các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới/ J, Pagot 

H. : Nông nghiệp , 1978 - 186 Tr.; 19 cm, Phân loại: 636.09(083) P149, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

143

Những sai lầm trong chẩn đoán lâm sàng = Một số bệnh nội khoa quan trọng./  

S.S.Vain H. Thể dục Thể thao 1964 - 281 tr., 19 cm., Phân loại: 636.091 V195, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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144

Vệ sinh gia súc/ Khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH Nông nghiệp I H : Đại học 

nông nghiệp I , 1974 - 203 tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.093 K5284, Dạng tài Liệu: 

Giáo trình

145

List of parasites of domesticated animals in north America ./ Author: Benbrook 

Edward A. USA : Burgess publishing Co , 1954 - 67p. ; 27 cm, Phân loại: 

636.094 B4315, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

146

Diagnostic procedures in Veterinary microbiology/ G.R Carter ,D.V.M U.S.A : 

Charles Thomas , 1975 - 362 tr.; 19 cm, Phân loại: 636.094 GRC 1975, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

147

Sổ tay sử dụng vắc xin, huyết thanh, dược phẩm thú y./ Xí nghiệp thuốc thú y H.: 

Nông thôn. 1963 - 91 tr. 19 cm, Phân loại: 636.095 So1, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

148

Veterinary clinical diagnosis/ Author: David Wirth Prof.Dr. London : Bailliere 

Tindall and Cox , 1956 - 232Tr. ; 23 cm, Phân loại: 636.096 D2498, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

149

An outline of the infextious diseases of poultry ./ Author: Manley Frank H. USA : 

Burgess publishing Co , 1954 - 83p. ; 27 cm, Phân loại: 636.096 M3149, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

150

Veterinary clinical pathology ./ Coles.E.H Philadelphia : W.B.Saunders company 

, 1974 - 615p. ; 27 cm, Phân loại: 636.096 C6792, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

151
Veterianry pathology/ H.A.Smith Philadelphia : Lea & Febiger, 1972 - 1521 p. ; 

27 cm, Phân loại: 636.096 Sm511, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

152

Veterinary pathology/ T.C.Jones,Hunt.R.D Philadelphia : Lea & Febiger , 1983 - 

1792p. ; 27 cm, Phân loại: 636.096 J7101, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

153

Infectious diseases of swine ./ Author: H.C Smith USA : Veterinary medicine 

publishing , 1957 - 95p. ; 25 cm, Phân loại: 636.096-09 Sm511, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu

154

Nội ký sinh vật và bệnh ký sinh vật của gia súc ở việt nam/ Tác giả: J. Drozdz, A. 

Malczewski Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1971 - 187 Tr. , Phân loại: 636.099 

D839, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

155

Tìm hiểu 16 bệnh truyền nhiễm gia súc : Những bệnh ghi trong điều lệ thú y/  

Trịnh Văn Thịnh H. : Nông thôn, 1969 - 47 Tr. ; 19cm, Phân loại: 636.099 

T3484, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

156

Topley and Winson's principles of Bacteriology, virology and Immunity Vol T2/ 

Graham.S. Wilson, Ashley Miles London : Edward Arnold, 1975 - 2076 tr 23 cm, 

Phân loại: 636.099 W7462, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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157

Immunity to animal parasites/ J.L.Soulsby NewYork and London: Academic 

press, 1972 - 425p. ; 23cm, Phân loại: 636.099 So83, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra 

cứu

158

Précis d'extérieur du cheval et des principaux mammifères domestiques/ F.X. 

Lesbre Paris : Asselin et Houzeau, 1920 - 552 p. ; 22 cm., Phân loại: 636.1 L563, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

159

Diseases of feedlot cattle ./ Jensen.R;Mackey.D.R Philadelphia : Lea&Febiger , 

1971 - 377p. ; 27 cm, Phân loại: 636.1-09 J4531, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

160

The buffaloes of china/ W.Ross Cockrill Rome : Food Agriculture organization 

of the United nations, 1976 - 96 p. ; 19 cm, Phân loại: 636.11 C646, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

161

Sổ tay chăn nuôi trâu bò.  TậpI/ Tác giả:Nguyễn Văn Thiện, Vũ Ngọc Tý, Phan 

Văn Lan Hà Nội : Nông nghiệp, 1977 - 104 Tr. , Phân loại: 636.11(083) T3471, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

162

Croissance engraissement et qualite carcasses d'agreaux et de cherveaux autres 

résultats de la recherche  Paris : instituto National de la recherche agronomique , 

1976 - 375p. ; 27 cm, Phân loại: 636.13 C876, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

163

Physiology of reproduction and Artificial Insemination of catle/ G. W. Salisbury, 

N.L.Vandemark, J.R.Lodge San Francisco : W.H. Freeman and company, 1978 - 

798P. ; 25cm, Phân loại: 636.208 SAL 1978, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

164

Progress in dairy science/ Edited by: C.J.C. Phillips Wallingford : CAB 

International, c1996 - xiii, 417 p. : 25 cm, Phân loại: 636.214 2 PRO 1996, Dạng 

tài Liệu: Tài liệu tham khảo

165

Recommendations for a Sheep management program/ G.E. Ricketts Urbana : 

Iowa state University Anies, 1914 - 87 p. , Phân loại: 636.3 RIC 1982, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

166

Raising sheep the modern way/ Author: Simmons Paula Capital city press : 

Garden way publishis , 1981 - 234Tr. ; 23 cm, Phân loại: 636.308 SIM 1976, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

167

Cây thức ăn gia súc-Miền Bắc Việt Nam/ Tác giả:Điền Văn Hưng Hà Nội : Nông 

Thôn, 1974 - 254 tr. : , Phân loại: 636.4 H8941, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

168

Hỏi đáp về chăn nuôi lợn đạt năng suất cao./ Chủ biên:Trần Thế Thông H.: Khoa 

học và kỹ thuật 1973 - 159 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.4 T4489, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu
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169

Phương pháp Thụ tinh nhân tạo cho lợn/ Nguyễn Văn Phúc H. : Nông thôn, 1961 - 

94 Tr. ; 19cm, Phân loại: 636.4-03 P568, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

170

Giáo trình chăn nuôi lợn/ Tác giả:Nguyễn Khắc Khôi, Nguyễn Văn Phức Hà Nội 

: Đại học Nông nghiệp I, 1979 - 119 Tr. , Phân loại: 636.408 4 NGK 1979, Dạng 

tài Liệu: Tài liệu tra cứu

171

Интенсивный мясной откорм свиней/ К. И.Князев Russia : Колос, 1979 - 221 

Tr. ; 21 cm, Phân loại: 636.408 83 КНЯ 1979, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

172

Cẩm nang bệnh lợn.  Tập 1/ Tác giả:A.I.Xobko, I.N.Giadenko Hà Nội : Nông 

nghiệp, 1987 - 177 Tr. , Phân loại: 636.408 9 PHL 1995, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

173

Phòng và chống bệnh phó thương hàn lợn./ Phan Thanh Phượng H. : Nông 

nghiệp. 1988 - 29 tr. 19 cm, Phân loại: 636.408 9 PHP 1988, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tra cứu

174

Pig feed improvement through enhanced use of sweet potato roots and vines in 

northern and central vietnam/ Dai Peter, Nguyen Thi Tinh ... [et al.] H. : CIP, [?] - 

74. ; 25 cm., Phân loại: 636.408 9 PIG [?], Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

175
Bệnh lợn con ỉa cứt trắng/ Đào Trọng Đạt H. : Nông thôn, 1966 - 40 Tr. ; 19 cm, 

Phân loại: 636.4-09 D2622, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

176
Ấp vịt và nuôi vịt con/ Hồng Lê H. : Khoa học, 1962 - 82 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 

636.5 L46, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

177

Nuôi ấp cun cút trong gia đình/ Đào Đức Long, Biên soạn H.: Bộ nông nghiệp và 

công nghiệp thực phẩm, 1989 - 24 Tr. ; 19cm, Phân loại: 636.5 N928, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

178

Сельсохозяйственная птица/ Э. Э. Пенионжкевич Russia : Сельхозиздат, 

1962 - 375 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 636.5 ПЕН 1962, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

179

Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm/ Người dịch: Nguyễn Chí 

Bảo Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1978 - 595 tr. + , Phân loại: 636.508 COS 

1978, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham khảo

180

Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm/ Người dịch: Nguyễn Chí 

Bảo Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1978 - 595 tr. + , Phân loại: 636.508 COS 

1978, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

181

Nuôi ngan vịt và phòng chữa bệnh thường gặp/ Lê Hồng Mận H. : Thanh Hoá, 19 

- 104 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 636.508 9 LEM 1999, Dạng tài Liệu: Tài liệu tham 

khảo

182
The MSD poultry serviceman's manual  USA : New jersey, 1975 - 250 Tr. ; 

21cm., Phân loại: 636.51 MSD 1975, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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183

Орнитология/ Н.А.Гладков; В.Ф. Ларионов... Russia : Московский 

университета, 1967 - 415 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 636.694 ОРН 1967, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tham khảo

184

Le chien de garde de défense et de police/ Jóeph Couplet Paris : Librairie 

larousse, 1931 - 333 p. ; 19 cm, Phân loại: 636.7 C83298, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

185

Bệnh thường thấy ở chó và biện pháp phòng trị/ Trần Minh Châu H. Nông 

nghiệp. 1988 - 129 tr. 19 cm, Phân loại: 636.710 89 BEN 1988, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu

186

Feline practice. Selected discussions from veterinary medicine  Chicago : 

Veterinary Magazine Corporation , 1937 - 95p. ; 23 cm, Phân loại: 636.9 F3351, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

187

Disease of domestic rabbits/ R.Sundhl London : Blackwell scientific 

publications, 1988 - 120 p. ; 19 cm, Phân loại: 636.932 2 OKE 1988, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

188
Sổ tay cán bộ thú y hợp tác xã/ Trịnh Văn Thịnh H. : Nông thôn, 1969 - 145 Tr. ; 

19 cm, Phân loại: 636-09 T3484, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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